
I/ CỬA KÉO ĐÀI LOAN THÀNH PHẨM (CÓ LÁ) Đơn vị tiền tệ: Đồng/m2

STT
KÍCH 

THƯỚC
ĐVT

U 6 DEM
(Mạ màu)

U 7 DEM
(Mạ màu)

U 8 DEM
(Mạ màu)

U 1 LY
(Mạ màu)

U 1.2 LY
(Sơn TĐ)

U 1.4 LY
(Sơn TĐ)

1 Trên 10 m
2 390,000         420,000         460,000         530,000         620,000         800,000         

2 9 - 9.9 m
2 400,000         430,000         470,000         540,000         630,000         810,000         

3 8 - 8.9 m
2 410,000         440,000         480,000         550,000         640,000         820,000         

4 7 - 7.9 m
2 420,000         450,000         490,000         560,000         650,000         830,000         

5 6 - 6.9 m
2 430,000         460,000         500,000         570,000         660,000         840,000         

6 5 - 5.9 m
2 440,000         470,000         510,000         580,000         670,000         850,000         

7 4 - 4.9 m
2 450,000         480,000         520,000         590,000         680,000         860,000         

8 3 - 3.9 m
2 460,000         490,000         530,000         600,000         690,000         870,000         

9 Dưới 3 m
2 Bộ 1,370,000      1,470,000      1,570,000      1,790,000      2,090,000      2,620,000      

BẢNG GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN
(Áp dụng từ ngày 15/01/2016 cho đến khi có bảng giá mới)
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9 Dưới 3 m
2 Bộ 1,370,000      1,470,000      1,570,000      1,790,000      2,090,000      2,620,000      

II/ CỬA KÉO ĐÀI LOAN THÀNH PHẨM (KHÔNG LÁ) Đơn vị tiền tệ: Đồng/m2

STT
KÍCH 

THƯỚC
ĐVT

U 6 DEM
(Mạ màu)

U 7 DEM
(Mạ màu)

U 8 DEM
(Mạ màu)

U 1 LY
(Mạ màu)

U 1.2 LY
(Sơn TĐ)

U 1.4 LY
(Sơn TĐ)

1 Trên 10 m
2 320,000         350,000         390,000         460,000         530,000         730,000         

2 9 - 9.9 m
2 330,000         360,000         400,000         470,000         540,000         740,000         

3 8 - 8.9 m
2 340,000         370,000         410,000         480,000         550,000         750,000         

4 7 - 7.9 m
2 350,000         380,000         420,000         490,000         560,000         760,000         

5 6 - 6.9 m
2 360,000         390,000         430,000         500,000         570,000         770,000         

6 5 - 5.9 m
2 370,000         400,000         440,000         510,000         580,000         780,000         

7 4 - 4.9 m
2 380,000         410,000         450,000         520,000         590,000         790,000         

8 3 - 3.9 m
2 390,000         420,000         460,000         530,000         600,000         800,000         

9 Dưới 3 m
2 Bộ 1,300,000      1,400,000      1,500,000      1,720,000      1,940,000      2,500,000      

** GHI CHÚ:
1. Quy cách: phía trên cùng, khoảng cách từ U đến lá luôn hở 40cm

2. Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, máng, phụ kiện.

3. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành HCM

4. Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chưa bao gồm công lắp đặt. Chi phí lắp đặt được tính như sau:

* Cửa cuốn từ 10 m
2 

trở lên:    40.000 đồng/ m
2

* Cửa cuốn từ 10 m
2 

trở xuống: 400.000 đồng/bộ

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
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